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Cục Phòng vệ thương mại là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện 
chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và 
tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp 
và tự vệ; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, 
phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền 
của Bộ trưởng.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định số 3752/
QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017, Cục Phòng vệ thương mại hoạt động 
nhằm hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan có liên quan của 
Việt Nam hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là kinh 
nghiệm trong việc chuẩn bị, ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại 
do nước ngoài áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng như 
việc Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng nhập 
khẩu bảo vệ sản xuất trong nước.
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Ngày 02 tháng 10 năm 
2021, Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt Đề án 

“Nâng cao năng lực về phòng 
vệ thương mại trong bối cảnh 
tham gia các Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới”. Một trong 
những mục tiêu chính của Đề 
án là «đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực phòng vệ thương 
mại (PVTM): thông qua việc 
chủ động tham gia các diễn đàn 
song phương và đa phương để 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của Việt Nam trong thương mại 
quốc tế”. 

Cho đến nay, Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) vẫn 
là khuôn khổ chính để các bên 
tham gia đàm phán, xây dựng 
chính sách chung trong lĩnh 
vực PVTM. Một số hoạt động 
cụ thể trong khuôn khổ WTO 
mà Việt Nam có thể nâng cao 
tính chủ động khi tham gia đối 
với nội dung PVTM có thể kể 
đến bao gồm: (1) Tham gia đàm 
phán, xây dựng chính sách về 
PVTM; (2) Tham gia các hoạt 
động của 03 Ủy ban của WTO 
về các biện pháp PVTM; (3) 
Tham gia giải quyết tranh chấp 
về PVTM tại WTO; (4) Tham 
gia các hoạt động đào tạo, hội 
thảo của WTO có liên quan đến 
PVTM. Trong đó, tham gia giải 
quyết tranh chấp về PVTM tại 
WTO là một trong những hoạt 
động tạo nên những tiền đề vững 
chắc cho việc sử dụng tốt cơ chế 
giải quyết tranh chấp của WTO, 
bảo đảm quyền và lợi ích chính 
đáng cho Việt Nam trên trường 
quốc tế.

1. Tình hình tham gia giải 
quyết tranh chấp tại WTO có 
liên quan trực tiếp đến Việt 
Nam 

Cho đến nay, Việt Nam chưa 
tham gia giải quyết tranh chấp tại 

WTO với tư cách bị đơn trong 
vụ việc nào. Tuy nhiên, với tư 
cách nguyên đơn, Việt Nam đã 
có 05 lần đưa yêu cầu giải quyết 
tranh chấp tại WTO. Các vụ việc 
gồm có:

- Vụ việc DS404: Liên quan 
đến biện pháp chống bán phá giá 
của Hoa Kỳ áp dụng đối với sản 
phẩm tôm của Việt Nam (Anti-
dumping Measures on Certain 
Shrimp from Viet Nam). Vụ việc 
được bắt đầu từ ngày 1/2/2010 
khi Việt Nam gửi yêu cầu tham 
vấn tới Hoa Kỳ liên quan đến một 
số biện pháp chống bán phá giá 
đối với sản phẩm tôm nước ấm 
đông lạnh của Việt Nam. Ngoài 
những rà soát hành chính và rà 
soát đối với các nhà nhập khẩu 
mới, tham vấn còn đề cập đến 
một số điều luật, quy định, thực 
tiễn và thủ tục hành chính của 
Hoa Kỳ bao gồm cả phương pháp 
“quy về 0”. Ngày 02 tháng 9 năm 
2011, Báo cáo của Ban hội thẩm 
được thông qua, kết luận rằng 
Hoa Kỳ đã hành động không 
phù hợp với các điều khoản của 
Hiệp định Chống bán phá giá 
và GATT 1994, Ban Hội thẩm 
khuyến nghị Hoa Kỳ áp dụng các 
biện pháp phù hợp với các nghĩa 
vụ trong các Hiệp định Chống 
bán phá giá. 

- Vụ việc DS429: Liên quan 
đến biện pháp chống bán phá giá 
của Hoa Kỳ áp dụng đối với sản 
phẩm tôm đông lạnh nhập khẩu 
từ Việt Nam (Anti-dumping 
Measures on Certain Shrimp 
from Viet Nam). Tiếp theo 
thành công của vụ việc DS404, 
ngày 16 tháng 2 năm 2012, Việt 
Nam gửi yêu cầu tham vấn với 
Hoa Kỳ về hai lần rà soát hành 
chính và rà soát cuối kì (sunset 
review) trong biện pháp chống 
bán phá giá đối với sản phẩm 
tôm đông lạnh nhập khẩu từ 
Việt Nam với các vấn đề tương 

tự vụ việc DS404. Tháng 11 năm 
2014, Ban Hội thẩm đã khẳng 
định rằng các biện pháp của Hoa 
Kỳ là không phù hợp với GATT 
1994 và Hiệp định Chống bán 
phá giá. Vụ việc kết thúc với kết 
quả tích cực, Việt Nam và Hoa 
Kỳ thống nhất giải quyết vụ việc 
bằng thỏa thuận song phương 
vào ngày 18/7/2016.

- Vụ việc DS496: Liên quan 
đến đến biện pháp tự vệ do 
Indonesia áp dụng với sản phẩm 
tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam 
(Safeguard on Certain Iron or 
Steel Products). Việt Nam đã 
gửi đơn yêu cầu tham vấn với 
Indonesia trong vụ việc này từ 
ngày 01 tháng 6 năm 2015. Sau 
hơn 03 năm, ngày 27 tháng 8 
năm 2018, DSB đã thông qua 
phán quyết của Ban Hội thẩm, 
Ban Phúc thẩm đối với vụ kiện, 
trong đó kết luận: (i) Biện pháp 
Indonesia đã áp dụng không phải 
là biện pháp tự vệ theo Hiệp định 
Tự vệ của WTO và (ii) Biện pháp 
của Indonesia không phù hợp 
với quy định tại điều I:1 Hiệp 
định GATT. 

- Vụ việc DS536: Liên quan 
đến biện pháp chống bán phá 
giá của Hoa Kỳ áp dụng với sản 
phẩm cá tra, cá basa nhập khẩu 
từ Việt Nam (Anti- Dumping 
Measures on Fish Fillets from 
Viet Nam). Việt Nam đã đưa 
vấn đề lên Ban Hội thẩm của 
WTO vào ngày 08 tháng 01 năm 
2018. Hiện vụ việc này vẫn đang 
trong giai đoạn giải quyết, chưa 
có kết quả chính thức. Hoa Kỳ 
và Việt Nam đề nghị WTO hoãn 
ban hành báo cáo của Ban Hội 
thẩm nhằm tìm ra giải pháp thỏa 
thuận song phương gữa hai bên.

- Vụ việc DS540: Liên quan 
đến Chương trình giám sát 
cá da trơn của Hoa Kỳ đối với 
Việt Nam (Certain Measures 
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Concerning Pangasius Seafood 
Products from Viet Nam). Vụ 
việc bắt đầu vào 22 tháng 02 năm 
2018 và hiện đang tạm dừng từ 
giữa năm 2019. Việt Nam đã 
đưa ra được những bằng chứng 
chứng minh hệ thống kiểm tra 
sản phẩm cá da trơn xuất khẩu 
tương đương với hệ thống của 
Hoa Kỳ xác lập theo Luật Thanh 
tra Liên bang sản phẩm thịt (The 
Federal Meat Inspection Act - 
FMIA) và các quy định thực thi 
có liên quan.  Cục thanh tra an 
toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ 
Nông Nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ 
quan đại diện thương mại Hoa 
Kỳ (USTR) đã công bố xác nhận 
tính tương đương của hệ thống 
giám sát sản phẩm cá da trơn 
giữa hai nước và sẽ tiếp tục tạm 
dừng các bước tiếp theo trong 

thủ tục tố tụng của vụ việc DS540 
và sẽ không yêu cầu thành lập 
Ban hội thẩm chừng nào quy chế 
tương đương còn được duy trì. 

2. Tình hình tham gia bên 
thứ ba trong giải quyết tranh 
chấp tại WTO của Việt Nam

Cho đến nay, Việt Nam đã 
đăng ký tham gia bên thứ ba 
trong 33 vụ việc1 giải quyết tranh 
chấp tại WTO (trong thời gian từ 
2009 đến năm 2018). So sánh với 
số vụ việc tham gia với tư cách 
bên thứ ba của một số nước, đặc 
biệt là các nước trong khu vực 
như Trung Quốc (189 vụ), Thái 
Lan (101 vụ), Indonesia (47 vụ), 

1	  Các vụ việc: DS343, DS360, DS375, 
DS376, DS377, DS399, DS402, DS405, DS414, 
DS422, DS430, DS431, DS432, DS433, DS437, 
DS449, DS464, DS471, DS474, DS484, DS490, 
DS494, DS504, DS508, DS509, DS511, DS517, 
DS518, DS529, DS533, DS534, DS545, DS546

Philippines (18 vụ), Malaysia 
(25 vụ), Singapore (66 vụ) có thể 
thấy Việt Nam cũng khá tích cực 
trong hoạt động này. 

Tham gia bên thứ 3 trong các 
vụ việc giải quyết tranh chấp tại 
WTO, chúng ta sẽ có cơ hội: (1) 
Tham gia một số cuộc họp của 
Ban hội thẩm; (2) Nhận các bản 
đệ trình ý kiến của các bên giai 
đoạn trước Ban hội thẩm, bản 
câu hỏi của Ban hội thẩm tới các 
bên cũng như bản đệ trình ý kiến 
lần 2 của các bên; (3) Được trình 
bày ý kiến và (4) Được nộp các 
bản ý kiến tới Ban Hội thẩm. 

Việc tham gia với tư cách bên 
thứ ba trong các vụ kiện tranh 
chấp tại WTO, đặc biệt là các vụ 
việc về phòng vệ thương mại, 
sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm 
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quý báu cho Việt Nam, không 
chỉ trong giải thích và áp dụng 
các quy định của WTO mà còn 
là kinh nghiệm xử lý vụ việc khi 
đưa ra WTO. Điều này sẽ tạo 
nên những tiền đề vững chắc cho 
việc sử dụng tốt cơ chế giải quyết 
tranh chấp của WTO, bảo đảm 
quyền và lợi ích chính đáng cho 
Việt Nam trên trường quốc tế. 
Do đó, việc Việt Nam chủ động 
và tích cực tham gia bên thứ 3 
trong các vụ việc giải quyết tranh 
chấp tại WTO về lĩnh vực PVTM 
là rất cần thiết.

3. Những vấn đề tranh chấp 
Việt Nam cần quan tâm trong 
giai đoạn hiện nay

Trong các vụ việc Việt Nam 
đã tham gia bên thứ ba nói trên, 
những nội dung tranh chấp mà 
Việt Nam quan tâm chủ yếu 
tập trung vào: vấn đề phương 
pháp tính toán biên độ bán phá 
giá dành cho các nền kinh tế 
phi thị trường, thuế suất toàn 
quốc, đánh trùng thuế (double 
remedies), định nghĩa “tổ chức 
công”, phương pháp tính toán 
biên độ phá giá (đặc biệt là 
phương pháp “quy về không” 
- zeroing, phá giá mục tiêu - 
targetted dumping của Hoa Kỳ), 
các yếu tố xác định thiệt hại, xác 
định ngành sản xuất trong nước 
trong vụ việc điều tra áp dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại 
…).

Gần đây nhất, vào tháng 
6 năm 2021 Nhật Bản đã nộp 
đơn khiếu nại lên Cơ quan giải 
quyết tranh chấp của WTO về 
biện pháp thuế chống bán phá 
giá của Trung Quốc đối với các 
sản phẩm thép không gỉ nhập 
khẩu từ Nhật Bản được áp dụng 
từ tháng 7 năm 2019. Vụ việc này 
rất đáng quan tâm đối với Việt 
Nam về cả vấn đề sản phẩm bị 
điều tra, nghiệp vụ điều tra và 

áp dụng quy định về chống bán 
phá giá của WTO cũng như pháp 
luật trong nước.

4. Một số vấn đề cải tổ cơ 
chế giải quyết tranh chấp của 
WTO 

Hiện nay, WTO đang trong 
giai đoạn thảo luận cải tổ bộ máy 
và cơ chế giải quyết tranh chấp  
để hoạt động hiệu quả trong thời 
kỳ mới. Trong số các vấn đề thảo 
luận, Cục PVTM hiện tập trung 
theo dõi về những thay đổi về 
cơ chế giải quyết tranh chấp tại 
WTO. 

Từ cuối năm 2019 đến nay, 
Cơ quan phúc thẩm (AB) về 
giải quyết tranh chấp của WTO 
không thể hoạt động do không 
bổ nhiệm đủ thành viên. Trong 
thời gian vấn đề này chưa được 
giải quyết, một số thành viên đã 
ủng hộ và tham gia vào cơ chế 
trọng tài phúc thẩm tạm thời 
(MPIA) do EU khởi xướng. 
Trong một số vụ việc trong năm 
2021, cơ chế MPIA đã được sử 
dụng để thực hiện phúc thẩm các 
vụ việc giải quyết tranh chấp đủ 
điều kiện (Ví dụ như vụ DS591 – 
về biện pháp chống bán phá giá 
của Colombia, DS524 – về biện 
pháp của Costa-Rica đối với quả 
bơ nhập khẩu từ Mexico…). 

Xuất phát từ những vướng 
mắc của AB, trong năm 2020, 
số lượng vụ việc yêu cầu giải 
quyết tranh chấp đưa lên DSB 
giảm mạnh (5 vụ việc – thấp 
nhất tính từ năm 1995 đến năm 
2020). Tuy nhiên, với các phương 
án giải quyết tranh chấp thông 
qua MPIA là cơ chế tạm thời 
được nhiều quốc gia lựa chọn, 
số lượng vụ việc đã có dấu hiệu 
tăng trở lại. Trong 06 tháng đầu 
năm 2021, 05 vụ việc giải quyết 
tranh chấp đã được khởi động 
tại WTO. Diễn biến này cho thấy 
các quốc gia vẫn đặt niềm tin vào 

những cải tổ tiếp theo của DSB 
cũng như lựa chọn giải quyết 
tranh chấp tại WTO là phương 
án chính cho những vấn đề tranh 
chấp thuộc khuôn khổ WTO. 

Việc theo dõi các thảo luận 
cũng như diễn biến của việc cải 
tổ WTO nói chung và cơ chế 
giải quyết tranh chấp nói riêng 
sẽ giúp cho Việt Nam chủ động 
và cân nhắc tốt hơn với mỗi hoạt 
động tham gia tại WTO.

PHAN KHÁNH AN
Phòng Pháp chế - Cục Phòng 

vệ thương mại
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Các biện pháp phòng vệ thương mại 
của các nền kinh tế G20
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Theo Báo cáo theo dõi 
chính sách thương mại 
của các nền kinh tế G201 

do Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) xây dựng, số lượng các 
cuộc điều tra phòng vệ thương 
mại (PVTM) của các nền kinh tế 
G20 sau khi đạt mức kỷ lục trong 
năm 2020 đã có dấu hiệu giảm 
xuống trong năm 2021. Trong 
năm 2020, đã có tổng cộng 343 
cuộc điều tra PVTM do các nền 
kinh tế G20 khởi xướng, mức 
trung bình là 28 cuộc điều tra 
mỗi tháng. Trong khi đó, từ giữa 
tháng 5 năm 2021 đến giữa tháng 
10 năm 2021, chỉ có 60 cuộc điều 
tra PVTM do các nền kinh tế 
G20 khởi xướng, mức trung bình 
giảm xuống còn 12 cuộc điều tra 
mỗi tháng. Đối tượng chủ yếu 
của các cuộc điều tra phòng vệ 
thương mại trong giai đoạn này 
là các sản phẩm hóa chất hữu 
cơ (chiếm 54,4% số lượng các 
cuộc điều tra), sắt thép (chiếm 
21,4%), máy móc và thiết bị cơ 
khí (chiếm 5,3%).

Các cuộc điều tra về phòng 
vệ thương mại của các nền kinh 
tế G20 trong giai đoạn từ giữa 
tháng 5 năm 2021 đến giữa tháng 
10 năm 2021 liên quan đến lượng 
hàng hóa có kim ngạch nhập 
khẩu tổng cộng là 11 tỷ USD, 
chiếm 0,08% tổng kim ngạch 
nhập khẩu của các nền kinh tế 
G20. Tỷ lệ này cũng là tỷ lệ thấp 
nhất kể từ năm 2016 đến nay. 

Bài viết sẽ đánh giá cụ thể 
hơn về xu hướng sử dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại 
của các nền kinh tế G20 trong 
giai đoạn từ tháng 7 năm 2019 
đến tháng 6 năm 2021. 

1	  G20 là nhóm 20 nền kinh tế lớn trên 
thế giới bao gồm: Ác-hen-ti-na, Ốt-trây-li-a, 
Bra-xin, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc 
Ai-len, Ca-na-đa, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn 
Độ, In-đô-nê-xi-a, I-ta-li-a, Nhật Bản, Mê-xi-
cô, Nga, Ả-rập Xê-út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU). 

1. Các biện pháp chống bán 
phá giá

Số liệu thống kê cho thấy 
trong 6 tháng đầu năm 2021, số 
lượng các cuộc điều tra chống 
bán phá giá do các nền kinh tế 
G20 khởi xướng đã giảm 25% so 
với giai đoạn 6 tháng trước đó. 
Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 
6 năm 2021, số lượng các cuộc 
điều tra chống bán phá giá được 
khởi xướng cũng đã giảm xuống 
còn 213 vụ việc so với 250 vụ việc 
của giai đoạn một năm trước đó 
(từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 
6 năm 2020). 

Mỗi cuộc điều tra chống bán 
phá giá thường kéo dài từ 12 đến 
18 tháng, vì vậy xu hướng tăng 
hoặc giảm số lượng các vụ việc 
điều tra được khởi xướng trong 
các giai đoạn trước là một chỉ 
dấu cho thấy xu hướng số lượng 
của các biện pháp chống bán phá 
giá được áp dụng trong các giai 
đoạn sau. Chính vì vậy, với số 
lượng các cuộc điều tra chống 
bán phá giá được khởi xướng 
trong năm 2020 tăng vọt, số 
lượng các biện pháp chống bán 
phá giá mà các nền kinh tế G20 
mới áp dụng trong 6 tháng đầu 
năm 2021 cũng đạt mức kỷ lục 
là 130 biện pháp. Tuy nhiên, với 
số lượng các cuộc điều tra chống 
bán phá giá do các nền kinh tế 
G20 tiến hành trong 6 tháng đầu 
năm 2021, dự báo số lượng các 
biện pháp chống bán phá giá 
mà các nền kinh tế G20 áp dụng 
trong năm 2022 sẽ giảm xuống 
đáng kể.

2. Số lượng các cuộc điều 
tra và biện pháp chống bán phá 
giá được các nền kinh tế G20 áp 
dụng giai đoạn 2009-2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
Ấn Độ vẫn là quốc gia khởi 
xướng nhiều cuộc điều tra chống 
bán phá giá nhất trong số các nền 

kinh tế G20 với 25 vụ việc được 
khởi xướng. Tiếp theo là Hoa Kỳ 
với 11 cuộc điều tra được khởi 
xướng. Các nền kinh tế có từ 5 
đến 10 cuộc điều tra chống bán 
phá giá được khởi xướng trong 
giai đoạn này bao gồm Thổ Nhĩ 
Kỳ, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ốt-
trây-li-a, Nam Phi, Ca-na-đa và 
Liên minh châu Âu (EU).

Trong các giai đoạn trước, 
đối tượng của các cuộc điều tra 
chống bán phá giá của các nền 
kinh tế G20 chủ yếu là nhóm 
hàng kim loại, hóa chất, chất 
dẻo và cao su. Trong giai đoạn 
6 tháng đầu năm 2021 đã xuất 
hiện thêm các cuộc điều tra đối 
với một số sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật và một số loại 
máy móc.

3. Các biện pháp chống trợ 
cấp 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
số lượng các cuộc điều tra chống 
trợ cấp do các nền kinh tế G20 
khởi xướng cũng đã giảm hơn 
một nửa so với các giai đoạn 
trước. Chỉ có 11 cuộc điều tra 
chống trợ cấp được khởi xướng 
trong nửa đầu năm 2021, so với 
số lượng 28 cuộc điều tra của nửa 
cuối năm 2020 và 27 cuộc điều 
tra của nửa đầu năm 2020. 

Tương tự như các cuộc điều 
tra chống bán phá giá, điều tra 
chống trợ cấp cũng kéo dài từ 
12 đến 18 tháng, vì vậy số lượng 
các cuộc điều tra chống trợ cấp 
trong những giai đoạn trước sẽ 
báo hiệu xu hướng của số lượng 
các biện pháp chống trợ cấp được 
áp dụng trong các giai đoạn sau. 
Với con số kỷ lục 55 cuộc điều tra 
chống trợ cấp được các nền kinh 
tế G20 khởi xướng trong năm 
2020, chỉ riêng trong 6 tháng 
đầu năm 2021, số lượng các biện 
pháp chống trợ cấp được áp dụng 
là 23 biện pháp. Con số này bằng 
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với số lượng biện pháp chống trợ cấp mà các nền 
kinh tế G20 đã áp dụng trong cả năm 2020. Tuy 
nhiên, với số lượng các cuộc điều tra chống trợ cấp 
được khởi xướng mới giảm mạnh trong nửa đầu 
năm 2021, dự báo trong năm 2022, số lượng các 
biện pháp chống trợ cấp mà các nền kinh tế G20 áp 
dụng sẽ thấp hơn số lượng trong năm 2021.

Số lượng các cuộc điều tra và biện pháp chống 
trợ cấp được các nền kinh tế G20 áp dụng giai 
đoạn 2009-2021

Trong số 11 cuộc điều tra chống trợ cấp được 
các nền kinh tế G20 khởi xướng trong 6 tháng đầu 
năm 2021, có 6 cuộc điều tra của Hoa Kỳ, 2 cuộc 
điều tra của Liên minh châu Âu (EU), 2 cuộc điều 
tra của Bra-xin và 1 cuộc điều tra của Ốt-trây-li-a.

Trong hai năm trở lại đây, các sản phẩm kim 
loại vẫn là đối tượng thường xuyên nhất của các 
cuộc điều tra chống trợ cấp. 43 trong tổng số 77 
cuộc điều tra chống trợ cấp của các nền kinh tế 
G20 liên quan đến nhóm sản phẩm này, trong số 
đó hai phần ba là liên quan đến các sản phẩm sắt 
thép. Các nhóm hàng đứng ở vị trí thứ hai và thứ 
ba là hóa chất và các sản phẩm gỗ với 7 cuộc điều 
tra đối với mỗi nhóm.

4. Các biện pháp tự vệ 
Các biện pháp tự vệ là các biện pháp có tính 

chất tạm thời được áp dụng để đối phó với việc gia 
tăng nhập khẩu hàng hóa gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho ngành sản xuất trong nước. Các biện pháp tự 
vệ được áp dụng chung đối với hàng hóa nhập khẩu 
từ tất cả các nguồn, tức là từ tất cả các nước xuất 
khẩu hoặc các vùng lãnh thổ hải quan. Các biện 
pháp tự vệ cũng phải tuân theo các quy tắc và thời 
hạn khác với các biện pháp chống bán phá giá và 
chống trợ cấp. Các nước phát triển có xu hướng ít 
sử dụng biện pháp tự vệ trong khi các nước đang 
phát triển có xu hướng sử dụng biện pháp này với 
danh nghĩa để bảo vệ sản xuất trong nước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, không có cuộc 
điều tra tự vệ nào được các nền kinh tế G20 khởi 
xướng. Tuy nhiên, đã có 5 biện pháp tự vệ được áp 
dụng, trong đó có 4 biện pháp được áp dụng bởi 
In-đô-nê-xi-a và một biện pháp được áp dụng bởi 
Ả-rập Xê-út với tư cách là một nước thành viên 
của tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Số lượng các cuộc điều tra và biện pháp tự 
vệ được các nền kinh tế G20 áp dụng giai đoạn 
2009-2021

Mặc dù việc điều tra và áp dụng các biện pháp 
tự vệ ít được các nền kinh tế G20 sử dụng, số lượng 
các cuộc điều tra tự vệ của các nền kinh tế G20 có 
xu hướng tăng lên kể từ năm 2016. Là kết quả của 
xu hướng đó, dự báo các biện pháp tự vệ mà các 
nền kinh tế G20 áp dụng trong năm 2021 có thể đạt 
mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, 
với việc không có cuộc điều tra mới nào được khởi 
xướng trong nửa đầu năm 2021, dự báo bước sang 
năm 2022, số lượng các biện pháp tự vệ mà các nền 
kinh tế G20 áp dụng có thể sẽ giảm đáng kể.

Đối tượng của các cuộc điều tra tự vệ do các 
nền kinh tế G20 tiến hành chủ yếu thuộc nhóm sản 
phẩm kim loại, hóa chất và hàng dệt.

Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo theo dõi chính sách 
thương mại của các nền kinh tế G20 
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Một số diễn giải các quy định trong 
Hiệp định Tự vệ của Ban Hội thẩm 
giải quyết tranh chấp vụ việc Trung 
Quốc khiếu nại biện pháp tự vệ của 
Hoa Kỳ đối với sản phẩm pin năng 

lượng mặt trời 
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Ngày 2/9/2021, Ban Hội 
thẩm giải quyết tranh 
chấp vụ việc Trung 

Quốc khiếu nại biện pháp tự vệ 
của Hoa Kỳ đối với sản phẩm 
quang điện silicon tinh thể (pin 
năng lượng mặt trời) đã công bố 
báo cáo kết luận về vụ việc. 

Trong báo cáo kết luận của 
Ban Hội thẩm có một số nội 
dung đáng chú ý liên quan đến 
việc diễn giải và áp dụng Điều 
XIX:1(a) của GATT 1994 và các 
Điều 2.1, 3.1, 3.2 và 4.2 của Hiệp 
định Tự vệ. 

Đối với việc diễn giải và áp 
dụng Điều XIX:1(a) của GATT 
1994, báo cáo của Ban Hội thẩm 
chỉ ra ba yếu tố cần xem xét.

Yếu tố thứ nhất là sự tồn tại 
của “những diễn biến không 
lường trước được”. Theo đó, “diễn 
biến không lường trước được” 
có cả tính chất chủ quan (tức là 
những gì mà các nhà đàm phán 
cụ thể không thể lường trước 
được trong những tình huống 
xác định) và khách quan (tức 
là những gì có thể lường trước 
được và có khả năng lường trước 
được trong các tình huống đó).

Yếu tố thứ hai của Điều 
XIX:1(a) yêu cầu nhập khẩu tăng 
phải “là kết quả của những diễn 
biến không lường trước được”. 
Định nghĩa thông thường của từ 
“kết quả” là “một hiệu ứng, vấn 
đề hoặc kết cục từ một số hành 
động, quy trình hoặc dự tính”. 
Do đó, việc tăng nhập khẩu mà 
quy định này đề cập đến phải là 
một hiệu ứng hoặc kết cục của 
“những diễn biến không lường 
trước được”.

Yếu tố thứ ba của Điều 
XIX:1(a) yêu cầu nhập khẩu tăng 
lên “là kết quả ... của ảnh hưởng 
từ các nghĩa vụ phát sinh đối với 
một bên ký kết theo Hiệp định 
này, bao gồm cả các nhượng bộ 

về thuế quan”. Trên thực tế, cần 
phải chứng minh rằng Thành 
viên nhập khẩu đã có các nghĩa 
vụ phát sinh theo GATT 1994, 
bao gồm cả các nhượng bộ về 
thuế quan. Các nhượng bộ về 
thuế quan này được quy định 
trong các Biểu phụ lục của GATT 
1994 mà theo Điều II:7 GATT 
1994 được coi là một bộ phận 
không thể tách rời của Phần I 
Hiệp định. Yêu cầu chứng minh 
nghĩa vụ phát sinh có thể được 
đáp ứng khi Thành viên thực thi 
biện pháp tự vệ xác định một 
nghĩa vụ WTO đã ngăn cản 
Thành viên đó tăng thuế đối với 
sản phẩm bị áp dụng biện pháp 
tự vệ.

Đối với việc diễn giải và áp 
dụng Điều 2.1 của Hiệp định Tự 
vệ, báo cáo của Ban Hội thẩm chỉ 
ra rằng khi một “sản phẩm” bị 
điều tra, cơ quan có thẩm quyền 
chỉ phải tiến hành một phân tích 
quan hệ nhân quả duy nhất. Họ 
không bắt buộc phải thực hiện 
các phân tích riêng về thiệt hại 
nghiêm trọng và quan hệ nhân 
quả đối với từng phân khúc thị 
trường.

Đối với việc diễn giải và áp 
dụng Điều 3 của Hiệp định Tự 
vệ, báo cáo của Ban Hội thẩm 
chỉ ra rằng:

Trong khi câu thứ ba của 
Điều 3.1 yêu cầu cơ quan có 
thẩm quyền phải công bố một 
báo cáo, báo cáo đó chỉ cần có 
«những phát hiện và kết luận có 
căn cứ đối với tất cả các vấn đề 
phù hợp về mặt thực tế và pháp 
luật”. Không có yêu cầu phải công 
bố báo cáo có các phát hiện hoặc 
kết luận trung gian. 

Câu thứ hai của Điều 3.1 yêu 
cầu cơ quan có thẩm quyền phải 
tổ chức các phiên điều trần công 
khai “hoặc” cung cấp các phương 
tiện thích hợp khác để các bên 

liên quan trình bày bằng chứng 
và quan điểm. Việc sử dụng liên 
từ “hoặc” có nghĩa là khi các 
phiên điều trần công khai được 
tổ chức, không có nghĩa vụ phải 
cung cấp “các phương tiện thích 
hợp khác” cho các bên liên quan 
để để cung cấp thêm thông tin 
đầu vào. 

Điều 3.2 cho phép - nhưng 
không yêu cầu - cơ quan có thẩm 
quyền đề nghị các bên liên quan 
cung cấp «bản tóm tắt không 
mật» về các thông tin bảo mật. 
Trong trường hợp cơ quan có 
thẩm quyền phải biên tập lại một 
số thông tin bảo mật từ phiên 
bản không mật của báo cáo để 
đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo 
Điều 3.2, họ có thể chọn đưa vào 
“bản tóm tắt không mật” về các 
thông tin bảo mật khi trình bày 
“những phát hiện và kết luận có 
căn cứ của mình”. Tuy nhiên, lời 
văn của Điều 3 không yêu cầu 
họ phải làm như vậy. Cũng như 
không phải việc chỉ thiếu “các 
bản tóm tắt không mật” trong 
báo cáo có nghĩa là cơ quan có 
thẩm quyền đã không công bố 
một báo cáo “đưa ra những phát 
hiện và kết luận có căn cứ của 
họ đối với tất cả các vấn đề phù 
hợp về mặt thực tế và pháp luật”. 

Đối với việc diễn giải và áp 
dụng “mối quan hệ nhân quả” 
giữa việc gia tăng nhập khẩu và 
thiệt hại nghiêm trọng theo Điều 
4.2 Hiệp định Tự vệ, báo cáo của 
Ban Hội thẩm chỉ ra rằng: 

Điều 4.2 (a) và 4.2 (b) liên 
quan cụ thể đến mối quan hệ 
nhân quả giữa việc gia tăng 
nhập khẩu và thiệt hại nghiêm 
trọng. Căn cứ vào các quy định 
này, cơ quan có thẩm quyền của 
một Thành viên phải phân tích 
xem liệu nhập khẩu tăng có đang 
gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt 
hại nghiêm trọng cho ngành sản 
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xuất trong nước hay không. Họ 
cũng phải xem xét liệu “các yếu 
tố khác ngoài yếu tố nhập khẩu 
tăng có đang gây ra thiệt hại cho 
ngành sản xuất trong nước cùng 
lúc” với yếu tố nhập khẩu tăng 
hay không và đảm bảo rằng thiệt 
hại do các yếu tố đó gây ra không 
được gán cho nguyên nhân là “do 
nhập khẩu tăng”. 

Hiệp định Tự vệ không quy 
định bất kỳ phương pháp luận 
cụ thể nào để xác định sự tồn tại 
của một mối quan hệ nhân quả. 
Cơ quan có thẩm quyền của một 
Thành viên có toàn quyền trong 
vấn đề này. 

Nếu cơ quan có thẩm quyền 
quyết định phân tích mối quan 
hệ nhân quả dựa trên sự trùng 
khớp giữa nhập khẩu tăng và các 
yếu tố xác định thiệt hại, thì “sự 
trùng khớp tổng thể” mới là điều 
quan trọng chứ không phải sự 
trùng khớp hay thiếu sự trùng 
khớp liên quan đến một vài yếu 
tố xác định thiệt hại. Do đó, sự 
hiện diện đơn thuần một số yếu 
tố xác định thiệt hại cho thấy 
xu hướng tích cực không nhất 

thiết phủ nhận sự tồn tại của một 
“sự trùng khớp tổng thể”. Trong 
trường hợp không có “sự trùng 
khớp tổng thể”, cơ quan có thẩm 
quyền vẫn có thể chứng minh sự 
tồn tại của mối quan hệ nhân quả 
nếu họ có thể giải thích tại sao 
mối quan hệ nhân quả vẫn tồn 
tại. Tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên 
bất kể “sự trùng khớp tổng thể” 
giữa nhập khẩu tăng và các yếu tố 
xác định thiệt hại nghiêm trọng 
có được chứng minh hay không: 
cơ quan có thẩm quyền phải đưa 
ra lời giải thích phù hợp và có 
căn cứ chứng minh mối quan hệ 
nhân quả giữa việc gia tăng nhập 
khẩu và thiệt hại nghiêm trọng. 

Bất kể phương pháp luận 
được sử dụng là gì, để chứng 
minh việc nhập khẩu tăng đang 
gây ra thiệt hại nghiêm trọng, cơ 
quan có thẩm quyền phải tìm ra 
tác động “đủ rõ ràng” của nhập 
khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 
không nhất thiết phải là nguyên 
nhân duy nhất gây ra thiệt hại, và 
mối quan hệ nhân quả giữa nhập 
khẩu tăng và thiệt hại nghiêm 
trọng có thể tồn tại kể cả khi các 

yếu tố khác cũng đồng thời góp 
phần vào tình trạng của ngành 
sản xuất trong nước. 

Câu thứ hai của Điều 4.2 (b) 
quy định rằng cơ quan có thẩm 
quyền của một Thành viên được 
yêu cầu phải tiến hành phân tích 
phi quy kết (non-attribution) khi 
các yếu tố khác ngoài việc nhập 
khẩu tăng được phát hiện là đang 
gây thiệt hại cho ngành sản xuất 
trong nước đồng thời với yếu tố 
nhập khẩu tăng. Ngược lại, nếu 
cơ quan có thẩm quyền xác định 
rằng các yếu tố “khác” không gây 
ra thiệt hại đồng thời với yếu tố 
nhập khẩu tăng, thì không có yêu 
cầu phải thực hiện phân tích phi 
quy kết. Tuy nhiên, vì một kết 
luận như vậy là đối tượng cần 
rà soát, kết luận đó cần được hỗ 
trợ bởi một lý giải có căn cứ và 
phù hợp.

VÕ VĂN THUÝ
Tổng hợp từ nguồn WTO
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Ngày 30/8/2021, Uỷ ban 
châu Âu (EC) đã ban 
hành báo cáo gửi Nghị 

viện và Hội đồng châu Âu về các 
hoạt động phòng vệ thương mại 
của EU và các biện pháp phòng 
vệ thương mại áp với hàng xuất 
khẩu EU trong năm 2020.

Thông tin từ trang web của 
EC cho rằng hệ thống bảo vệ các 
doanh nghiệp EU khỏi hàng nhập 
khẩu bị bán phá giá và trợ cấp 
tiếp tục hoạt động tốt vào năm 
2020 nhờ các cách thức mạnh 
mẽ và sáng tạo của EU trong 
việc sử dụng các công cụ phòng 
vệ thương mại, bất chấp những 
thách thức thực tế do đại dịch 
COVID-19 gây ra. Đây là một 

phần trong chiến lược thương 
mại mới của Ủy ban châu Âu 
(EC), theo đó EU có lập trường 
quyết đoán hơn trong việc bảo vệ 
lợi ích của mình trước các hành 
vi thương mại không công bằng. 

Phó Chủ tịch Điều hành 
kiêm Cao ủy Thương mại Valdis 
Dombrovskis cho biết: “EU cần 
các công cụ hữu hiệu để tự vệ 
khi phải đối mặt với các hành vi 
thương mại không công bằng. 
Đây là một trụ cột chính trong 
chiến lược mới của chúng tôi về 
một chính sách thương mại cởi 
mở, bền vững và quyết đoán. 
Chúng tôi đã tiếp tục sử dụng 
hiệu quả các công cụ phòng vệ 
thương mại của mình trong thời 

kỳ đại dịch Covid, cải thiện việc 
giám sát và thực thi các công cụ 
này, đồng thời giải quyết các cách 
thức trợ cấp mới của các nước 
thứ ba. Chúng tôi sẽ không dung 
thứ cho việc các đối tác thương 
mại của chúng tôi sử dụng sai 
các công cụ phòng vệ thương 
mại và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ 
trợ các nhà xuất khẩu bị vướng 
vào những vụ việc như vậy. Điều 
quan trọng là các công ty của 
chúng tôi và người lao động của 
họ có thể tiếp tục dựa vào các 
công cụ phòng vệ thương mại 
mạnh mẽ để bảo vệ họ trước các 
hành vi thương mại không công 
bằng ”. 

Tính đến cuối năm 2020, EU 
còn duy trì 150 biện pháp phòng 
vệ thương mại có hiệu lực, tương 
đương với số lượng biện pháp 
của các năm trước. Số vụ việc 
nộp đơn vào cuối năm 2020 có 
xu hướng gia tăng. Ngoài ra, lần 
đầu tiên, Ủy ban châu Âu xử lý 
một hình thức trợ cấp mới do 
nước thứ ba thực hiện dưới 
hình thức hỗ trợ tài chính xuyên 
biên giới vốn là một thách thức 
nghiêm trọng đối với các công 
ty EU. 

Dưới đây là những điểm 
nổi bật về phòng vệ thương mại 
trong năm 2020 của EU:

Các biện pháp phòng vệ thương mại 
của EU chống lại các hành vi thương 

mại không công bằng vẫn có hiệu 
lực vào năm 2020 
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- Tiếp tục hoạt động phòng 
vệ thương mại ở mức cao 

Do đại dịch COVID-19, Ủy 
ban châu Âu (EC) đã phải nhanh 
chóng đưa ra những thay đổi 
tạm thời đối với phương thức 
làm việc của mình, đặc biệt là 
liên quan đến việc thẩm tra tại 
chỗ. Điều này cho phép EC tiếp 
tục áp dụng các công cụ ở tiêu 
chuẩn cao nhất mà không giảm 
mức độ hoạt động. Tính đến 
cuối năm 2020, EU còn duy trì 
150 biện pháp phòng vệ thương 
mại – tăng 10 biện pháp so với 
cuối năm 2019 - bao gồm 128 
biện pháp chống bán phá giá, 19 
biện pháp chống trợ cấp và 3 biện 
pháp tự vệ. 

Trong năm 2020, EC đã khởi 
xướng 15 vụ điều tra phòng vệ 
thương mại so với 16 vụ năm 
2019 và áp dụng 17 biện pháp 
tạm thời và chính thức so với 15 
biện pháp trong năm 2019. EU 
cũng đã tiến hành rà soát 28 biện 
pháp phòng vệ thương mại so 
với 23 biện pháp của năm trước. 

Các biện pháp phòng vệ 
thương mại của EU được áp 
dụng nhiều nhất đối với hàng 
nhập khẩu từ Trung Quốc (99 
biện pháp); Nga (9 biện pháp); 
Ấn Độ (7 biện pháp); Hoa Kỳ (6 
biện pháp). 

- Giải quyết các hình thức 
trợ cấp mới 

Trong năm 2020, Ủy ban 
Châu Âu đã tăng cường hành 
động chống lại các khoản trợ cấp 
do nước thứ ba cung cấp. Đặc 
biệt, EC đã áp thuế đối kháng đối 
với hỗ trợ tài chính xuyên biên 
giới do Chính phủ Trung Quốc 
cung cấp cho các công ty Trung 
Quốc đầu tư sản xuất vải sợi thủy 
tinh và các sản phẩm sợi thủy 
tinh dạng sợi liên tục có trụ sở 
tại Ai Cập để xuất khẩu vào EU. 

Điều này có nghĩa là lần đầu 
tiên, EC xử lý các khoản trợ cấp 
xuyên biên giới do một quốc gia 
dành cho các doanh nghiệp có 
trụ sở tại một quốc gia khác để 
xuất khẩu sang EU. 

- Hỗ trợ và bảo vệ các nhà 
xuất khẩu EU đối mặt với các 
cuộc điều tra phòng vệ thương 
mại tại các thị trường xuất khẩu 

Tầm quan trọng của việc 
giám sát hành động phòng vệ 
thương mại do các nước thứ ba 
thực hiện một lần nữa được thể 
hiện rõ vào năm 2020. Số lượng 
các biện pháp phòng vệ thương 
mại có hiệu lực mà các nước thứ 
ba áp dụng ảnh hưởng đến các 
nhà xuất khẩu của EU đạt mức 
cao nhất kể từ khi EC bắt đầu 
hoạt động giám sát này, với 178 
biện pháp được áp dụng. Ngoài 
ra, số vụ khởi kiện cũng tăng 
trong năm 2020, với 43 vụ so với 
37 vụ của năm trước. 

Báo cáo tóm tắt các hoạt 
động của EC để đảm bảo rằng 
các quy tắc của WTO được áp 
dụng một cách chính xác và giải 
quyết các sai sót về thủ tục cũng 
như mâu thuẫn pháp lý để tránh 
bất kỳ việc sử dụng sai các công 
cụ phòng vệ thương mại nào của 
nước thứ ba. Các can thiệp của 
EC đã mang lại thành công trong 
một số vụ việc mà các biện pháp 
phòng vệ thương mại không 
được áp dụng, bảo vệ được lợi ích 
của các doanh nghiệp xuất khẩu 
một số sản phẩm quan trọng của 
EU như gạch men hay phân bón. 

- Tập trung mạnh mẽ vào 
giám sát và thực thi 

Việc giám sát các biện pháp 
PVTM được EU áp dụng đã có 
thêm trọng tâm mới trong năm 
2020, đó là những thay đổi đối 
với các phương thức giám sát 
để đảm bảo tính hiệu quả liên 
tục của các công cụ phòng vệ 

thương mại. Điều này liên quan 
đến các cơ quan hải quan, ngành 
công nghiệp EU và trong một 
số trường hợp nhất định là Văn 
phòng Chống gian lận Châu Âu 
(OLAF). Tiếp tục nỗ lực giải 
quyết các trường hợp các nhà 
xuất khẩu cố lẩn tránh các biện 
pháp, EC đã khởi xướng 3 cuộc 
điều tra chống lẩn tránh vào năm 
2020 và hoàn thành 5 cuộc điều 
tra như vậy trong năm, trong đó 
các biện pháp đã được mở rộng 
trong 4 vụ việc để xử lý hành vi 
chuyển tải thông qua nước thứ 
ba để lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

Báo cáo cũng nhắc lại những 
kết luận của Tòa án kiểm toán 
Châu Âu từ tháng 7/2020, xác 
nhận việc EC thực thi thành công 
các công cụ phòng vệ thương mại 
của EU. Báo cáo đã đưa ra một 
số khuyến nghị nhằm tăng cường 
hơn nữa phản ứng của EC đối 
với những thách thức do hàng 
nhập khẩu cạnh tranh không 
công bằng mà EC đã bắt đầu thực 
hiện vào năm 2020, như cải thiện 
giám sát để đảm bảo hiệu quả 
của các biện pháp.

Nguồn: trade.ec.europa.eu
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TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO
Trung tâm Thông tin và Cảnh báo là đơn vị trực thuộc Cục Phòng vệ thương 

mại được thành lập theo quy định tại Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 
10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức thuộc Cục Phòng vệ thương mại;

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1.	 Tổ chức, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và 

ngoài nước phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại;
2.	 Xây dựng, vận hành và quản lý mạng thông tin điện tử và các trang thông 

tin điện tử của Cục;
3.	 Phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin phục vụ yêu cầu của các cơ 

quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy 
định của pháp luật và chỉ đạo của Cục trưởng;

4.	 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Cục biên tập, phát hành các 
ấn phẩm định kỳ giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách 
có liên quan về lĩnh vực phòng vệ thương mại và các hoạt động khác của Cục.

5.	 Vận hành, duy trì và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của 
Cục;

6.	 Chủ trì công tác cảnh báo sớm các vụ việc về phòng vệ thương mại.
7.	 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục tổ chức công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách có liên quan đến phòng vệ thương 
mại;

8.	 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công 
tác phòng vệ thương mại;

9.	 Tổ chức khảo sát, điều tra các lĩnh vực liên quan đến phòng vệ thương 
mại;

10.	 Tham gia hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong công tác 
nghiên cứu và phân tích thông tin theo chỉ đạo của Cục trưởng;

11.	 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin về phòng vệ thương mại;
12.	 Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm 

vụ được giao;
13.	 Theo dõi và cập nhật thường xuyên các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra 

phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh thuế;
14.  Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản được giao theo quy định.
15.	Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng và theo quy 

định của pháp luật.



BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI


